	Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BTP 


PHIẾU RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Văn bản được rà soát (
): Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định về báo cáo viên, tuyên truyền viên.
Người rà soát văn bản: Nguyễn Thị Sen – Chuyên viên Phòng Kiểm tra văn bản QPPL.
Cơ quan/đơn vị công tác: Sở Tư pháp.
Thời điểm rà soát văn bản: Ngày 25/12/2013  (Lưu ý: Thông tư số 21/2013/TT-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 18/12/2013 – khi chưa có hiệu lực nhưng vẫn làm cơ sở pháp lý rà soát để có biện pháp tham mưu kịp thời khi văn bản có hiệu lực thi hành)
	STT
	Nội dung rà soát (
)
	Căn cứ rà soát
	Ý kiến xem xét, đánh giá
của người rà soát
	Ý kiến đề xuất

	I. RÀ SOÁT THEO VĂN BẢN LÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ (rà soát theo Điều 12 NĐ 16/2013/NĐ-CP)

	01
	Về hiệu lực của Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND (Lưu ý: Rà theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 16/2013/NĐ-CP)
	a) Thời hạn có hiệu lực quy định trong Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND


	a) Còn hiệu lực (Lưu ý: Nếu trong văn bản quy định chỉ thực hiện đến một thời điểm nhất định, nếu chưa đến thì ghi đến thời điểm đó hết hiệu lực (vd: hết năm 2015 sẽ hết hiệu lực), còn nếu đã đến thì ghi hết hiệu lực từ thời điểm đó (vd: hết HL từ ngày 31/12/2013). Nếu còn cần thiết triển khai thực hiện trong những năm tiếp theo thì phải xác định và dự thảo văn bản thay thế khi văn bản này hết hiệu lực
	Quyết định vẫn còn hiệu lực thi hành toàn bộ (Lưu ý: Nếu toàn bộ/một phần hết hiệu lực theo trường hợp a, b, c, d, e:

- Hết HL toàn bộ: Ý kiến đề xuất sẽ là đưa vào công bố tại Danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành của năm 2014 và không cần rà các bước tiếp theo.
- Hết HL một phần: Phần hết hiệu lực sẽ đưa vào công bố tại Danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành của năm 2014; phần còn hiệu lực sẽ tiếp tục rà soát theo các bước sau)

	
	
	b) Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới của cơ quan đã ban hành văn bản
	b) Chưa có
	

	
	
	c) Hủy bỏ hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền
	c) Chưa có
	

	
	
	d) Đối tượng điều chỉnh
	d) Vẫn còn  
(Lưu ý: Những văn bản mà đối tượng điều chỉnh không còn nữa (vd: quy định cả những khu vực phòng thủ hoặc tuyến được có liên quan đến tỉnh Đắk Nông) hoặc giao nhiệm vụ đã triển khai thực hiện xong (vd: chuyển đổi các trường từ bán công sang công lập) thì đưa vào công bố bãi bỏ)
	

	
	
	e) Là văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành của văn bản đã hết hiệu lực
	e) Không phải là văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Nghị quyết đã hết hiệu lực (lưu ý: Nếu là văn bản quy định chi tiết Nghị quyết thì khi Nghị quyết hết hiệu lực, Quyết định quy định chi tiết NQ cũng hết HL theo)
	


	02
	Về căn cứ ban hành  Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND (Lưu ý: Rà theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 16/2013/NĐ-CP)
	- Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003
	- Chưa có văn bản nào thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung Luật này
	Một số căn cứ pháp lý ban hành Quyết định đã có văn bản thay thế và có văn bản mới có nội dung liên quan (lưu ý: Nếu không có văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ các căn cứ này thì kết luận căn cứ pháp lý ban hành Quyết định vẫn còn phù hợp)

	1. 
	
	- Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân
	- Chưa có văn bản nào thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung Nghị quyết này
	

	2. 
	
	- Thông tư số 18/2010/TT-BTP ngày 05/11/2010 của Bộ Tư pháp quy định về Báo cáo viên pháp luật
	Có Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 là văn bản mới được ban hành có quy định liên quan đến quy định của Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND và Thông tư này đã được thay thế bởi Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18/12/2013 của Bộ Tư pháp quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật (hiệu lực từ ngày 01/02/2014)
	

	03
	Về thẩm quyền ban hành  Quyết định 45/2011/QĐ-UBND (Lưu ý: Rà theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 16/2013/NĐ-CP)
	Thẩm quyền hình thức (Lưu ý: Là việc ban hành bằng QĐ QPPL)
	Phù hợp với quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 27 Luật PBGDPL năm 2012 (UBND tỉnh có trách nhiệm xây dựng, quản lý đội ngũ này theo quy định của pháp luật)
	Phù hợp cả về thẩm quyền hình thức và thẩm quyền nội dung
(Lưu ý: Nếu TT 21/2013 quy định rằng quy định về BCV, TTV phải do HĐND tỉnh ban hành thì kết luận thẩm quyền không còn phù hợp, vì theo quy định tại điểm, khoản, điều của Thông tư số 21/2013 thì quy định trong lĩnh vực này phải do HĐND tỉnh ban hành với hình thức NQ QPPL)

	3. 
	
	Thẩm quyền nội dung (Lưu ý: Là việc UBND tỉnh có thẩm quyền ban hành văn bản quy định về vấn đề này)
	
	

	04
	Về nội dung Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND (Lưu ý: Rà theo quy định tại Khoản 4 Điều 12 Nghị định số 16/2013/NĐ-CP)
	Nội dung Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND so với quy định tại Luật PBGDPL năm 2012 và Thông tư số 21/2013/TT-BTP
	Một số nội dung của Quyết định không còn phù hợp với quy định hiện hành, gồm:

- Điều 2, Điều 9 quy định đối tượng được công nhận là báo cáo viên là cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức nhưng theo Điều 2, Khoản 2 Điều 9 Thông tư thì chỉ gồm: CBCCVC trong cơ quan chuyên môn thuộc UBND, Ủy ban MTTQVN và các tổ chức thành viên; sĩ quan của lực lượng vũ trang cùng cấp.

- Điều 6, Điều 7, Khoản 2 Điều 10, Điều 12, Điều 13 quy định về thẻ báo cáo viên, tuyên truyền viên là không còn phù hợp quy định mới tại Luật PBGDPL và Thông tư (không cấp thẻ)

- Điều 8 về tiêu chuẩn báo cáo viên là không còn phù hợp Điểm c Khoản 2 Điều 35 của Luật (phải tốt nghiệp ĐH, không còn trình độ trung cấp; phải đủ thời gian công tác trong lĩnh vực pháp luật/liên quan trong lĩnh vực pháp luật)
- Trình tự, thủ tục công nhận, củng cố, kiện toàn (Khoản 1 Điều 10, Điều 11) là không còn phù hợp quy định tại Thông tư (ở tỉnh có thêm vai trò của tổ chức pháp chế trong tham mưu đề nghị công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; bổ sung thêm quy định về trường hợp, thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên…)
(nếu các nội dung này dài quá thì có thể trích thành một trang văn bản đính kèm cho gọn, còn tại cột này của Phiếu chỉ ghi tóm tắt: Một số/Phần lớn nội dung không phù hợp quy định hiện hành (và ghi xem trang đính kèm))
	Phần lớn nội dung Quyết định không còn phù hợp với quy định hiện hành. Tuy nhiên, không cần ban hành văn bản thay thế các quy định về báo cáo viên, tuyên truyền viên (đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục công nhận, củng cố, kiện toàn, miễn nhiệm; biện pháp bảo đảm hoạt động) đã được quy định cụ thể, chi tiết tại Luật và Thông tư, không cần quy định thêm. 
Do đó, đề nghị bãi bỏ Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND (lý do không còn phù hợp với quy định hiện hành mà không cần ban hành văn bản thay thế) để thực hiện trực tiếp theo quy định tại Luật PBGDPL và Thông tư số 21/2013/TT-BTP.
(nếu nội dung thay đổi ít thì đề nghị sửa đổi, bổ sung; nếu thay đổi nhiều thì đề nghị ban hành văn bản thay thế. Còn nếu Luật, Thông tư mới có quy định địa phương ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện mà trước đây chưa có văn bản trong lĩnh vực này thì đề nghị ban hành mới)

	II. RÀ SOÁT THEO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI (rà theo Điều 15 NĐ 16/2013/NĐ-CP)

	01
	Đối tượng điều chỉnh của Quyết định 45/2011/QĐ-UBND
	Tình hình phát triển kinh tế – xã hội
	Đối tượng điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hoạt động
	Nếu không còn đối tượng thì đề nghị bãi bỏ

	02
	Quy định cụ thể của Quyết định 45/2011/QĐ-UBND
	
	Không còn phù hợp, vì với sự phát triển của xã hội, báo cáo viên, tuyên truyền viên phải đáp ứng được các yêu cầu cao hơn về kiến thức, năng lực, trình độ
	Bãi bỏ Quyết định 45/2011/QĐ-UBND để thực hiện theo Luật PBGDPL và Thông tư số 21/2013/TT-BTP Nếu phù hợp thì đề nghị giữ nguyên

	03
	Quy định của Quyết định 45/2011/QĐ-UBND cần được ban hành bằng hình thức văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn
	
	Không cần
	Nếu cần thì đề xuất ban hành văn bản hiệu lực cao hơn

	04
	Phát sinh các quan hệ xã hội cần được điều chỉnh nhưng chưa có quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
	
	Không phát sinh
	Nếu không có quy định cụ thể trong lĩnh vực chuyên ngành nhưng từ thực tiễn cần ban hành văn bản để điều chỉnh thì cũng được đề nghị ban hành mới nhưng phải phù hợp với thẩm quyền của HĐND, UBND tỉnh theo quy định tại Luật Tổ chức HĐND, UBND năm 2003


  
Đắk Lắk, ngày 30 tháng 12 năm 2013


NGƯỜI RÀ SOÁT (
)

Nguyễn Thị Sen


















� Ghi rõ tên, số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành văn bản được rà soát.


� Nội dung rà soát văn bản theo quy định tại Điều 12 và Điều 15 Nghị định số 16/2013/NĐ-CP. 


� Người rà soát ký, ghi rõ họ, tên.








PAGE  
5

